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MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng %

	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực Đọc
	Văn bản đọc hiểu
	Văn bản văn học
Thơ hiện đại
	5
	2
	10 %
	2
	20 %
	1
	10 %
	40 %

	II
	Năng lực Viết
	Nghị luận xã hội
Viết đoạn văn nghị luận xã hội. 

	1
	5 %
	5 %
	10 %
	20 %

	
	
	Nghị luận văn học 
Viết bài văn nghị luận về văn bản thơ.

	1
	7,5 %
	10 %
	22,5 %
	40 %

	Tỉ lệ %
	
	22,5 %
	35 %
	42,5 %
	100 %

	Tổng
	7
	100 %


BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU CÁC KĨ NĂNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1


	1. Đọc hiểu


	1. Thơ hiện đại
	             Nhận biết
- Nhận biết được thể thơ.

- Nhận biết được cấu tứ.

- .....

           Thông hiểu

- Nêu được hiệu quả của biện pháp tu từ.

- Nhận xét được chi tiết, hình ản,…. trong văn bản. 

          Vận dụng 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để rút ra và lí giải được thông điệp ý nghĩa.

	2
	2
	1


	40%

	2


	Viết
	1. Viết đoạn văn nghị luận xã hội (200 chữ)
	Nhận biết:

Giới thiệu ngắn gọn vấn đề cần nghị luận.

                  Thông hiểu:

- Xác định rõ trọng tâm vấn đề được bàn luận trong bài viết.

- Xem xét vấn đề một cách toàn diện theo từng khía cạnh cụ thể với những lí lẽ, bằng chứng xác đáng.

                 Vận dụng:

- Đánh giá được nét đặc sắc của vấn đề cũng như giá trị của chúng trong việc thể hiện những khám phá mới về con người và cuộc sống.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.

	THEO MA TRẬN
	20%

	
	
	2. Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ (khoảng 600 chữ)
	               Nhận biết:

- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

              Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

             Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết. 
	THEO MA TRẬN
1*
	40%

	Tỉ lệ %
	22,5 %
	35 %
	42,5 %
	100%

	Tỉ lệ chung
	57,5 %
	42,5 %
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Họ và tên: .................................................................................. Số báo danh: ............................................
Phần I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
   Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại
Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa
Quê hương ta tất cả vẫn còn đây
Dù người thân đã ngã xuống đất này
Ta lại gặp những mặt người ta yêu biết mấy
Ta nhìn ta, ta ngắm, ta say
Ta run run nắm những bàn tay
Thương nhớ dồn trong tay ta nóng bỏng.

                                 (…)

       Đêm đầu tiên ta ngủ giữa quê hương
  Sao thấy lòng ấm lạ
  Dù ngoài trời tầm tã mưa tuôn
  Tiếng đại bác gầm rung vách lá
  Ôi quê hương ta đẹp quá!
  Dù trên đường còn những hố bom
  Dù áo em vẫn còn mảnh vá
  Chỉ có trái tim chung thủy, sắt son
  Và khẩu súng trong tay cháy bỏng căm hờn.

                         (Trích Trở về quê nội - Lê Anh Xuân, tập Hoa dừa, NXB Giải phóng, 1969)

Ghi chú: 

 - Lê Anh Xuân là nhà thơ miền Nam trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thơ của ông là tiếng nói của một trái tim đầy nhiệt huyết, thiết tha và cháy bỏng.

 - Bài thơ Trở về quê nội được viết vào cuối năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Nhà thơ đã viết bài thơ này để gửi tới Bến Tre, quê nội thân yêu của mình.
Câu 1 (0.5 điểm): Xác định thể thơ của văn bản. 
Câu 2 (0.5 điểm): Cảm hứng chủ đạo của đoạn trích là gì? 

Câu 3 (1.0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của  biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ:

               Ta lại gặp những mặt người ta yêu biết mấy
Ta nhìn ta, ta ngắm, ta say
Ta run run nắm những bàn tay
Thương nhớ dồn trong tay ta nóng bỏng.

Câu 4 (1.0 điểm): Nêu ý nghĩa của các hình ảnh thơ sau: trời tầm tã mưa tuôn, tiếng đại bác gầm rung, những hố bom trên đường, áo em vẫn còn mảnh vá.
Câu 5 (1.0 điểm): Những giá trị tinh thần và bài học sâu sắc mà anh/chị nhận thức được từ văn bản trên là gì?

Phần II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm):  Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của quê hương đối với mỗi con người.
Câu 2 (4.0 điểm): Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) cảm nhận về đoạn trích của bài thơ Trở về quê nội (Lê Anh Xuân) ở phần Đọc hiểu.
                                                                          ---HẾT---

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Tự do
	0,5

	
	2
	Cảm hứng chủ đạo: Tình yêu quê hương đất nước. 
	0,5

	
	3
	- Biện pháp: Liệt kê
- Tác dụng của biện pháp liệt kê (Ta nhìn ta, ta ngắm, ta say, ta run run...) trong khổ thơ:
+ Tạo nhịp điệu cho đoạn thơ.
+ Nhấn mạnh các trạng thái cảm xúc dồn dập của chủ thể trữ tình khi về thăm quê hương sau bao nhiêu năm xa cách.
+ Qua đó, thể hiện tình yêu vô bờ bến của nhà thơ với quê hương.
	1,0

	
	4
	Hàng loạt hình ảnh vừa hiện thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng nối tiếp xuất hiện: "trời tầm tã mưa tuôn", "tiếng đại bác gầm rung", “những hố bom" trên đường, "áo em vẫn còn mảnh vá", tất cả đều cho thấy quê hương Bến Tre, miền Nam thân yêu đang đứng trước những thử thách nặng nề, cuộc chiến đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt. 
	1,0

	
	5
	Gợi ý:
- Yêu quê hương, đất nước và trân trọng, gìn giữ những nét đẹp bình dị, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.
- Có ý thức quảng bá vẻ đẹp của quê hương đến với bạn bè quốc tế.
- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp,...
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:

Mở đoạn nêu được vấn đề; Thân đoạn triển khai được vấn đề; Kết đoạn  khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai trò của quê hương  đối với mỗi con người.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: 

    Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

   Quê hương có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người:
- Là nơi “chôn rau cắt rốn”, gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ và cội nguồn của mỗi người.

- Nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn, dạy con người tình yêu thương, sự gắn bó và lòng biết ơn.

- Là nguồn cảm hứng, nơi ta tìm về trong những lúc khó khăn và trắc trở.

-  Quê hương tạo ra nhân cách, lối sống và bản sắc riêng biệt của mỗi cá nhân.

- ...
	1.0

	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp:

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích ở phần Đọc hiểu
	4.0

	
	
	a. Xác định yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:

       Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản thơ,
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:

 - Xác định được các ý chính của bài viết. 

 - Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận.

* Giới thiệu vấn đề nghị luận. 

* Triển khai vấn đề nghị luận:

- Nội dung: 

+ Đề tài: quê hương – gần gũi, thân thuộc đánh thức trong tâm hồn người lính những xúc cảm thiêng liêng và mãnh liệt nhất về ý thức và bổn phận,…
+ Cảm xúc ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi trở lại quê hương sau bao ngày xa cách. 

+ Tâm trạng xót xa trước những mất mát, hi sinh của những người thân yêu. Nỗi niềm xúc động, nhớ thương tha thiết trước khung cảnh quê hương và hình ảnh con người nơi đây.

+ Tấm lòng ấm áp, hạnh phúc và tự hào về vẻ đẹp của quê hương, tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc và lòng căm thù giặc sâu sắc của những con người quê hương nhà thơ. Mặc dù khung cảnh quê hương đã bị bom đạn tàn phá, hủy diệt; con người nơi đây chịu bao mất mát, đau thương và cuộc sống vẫn khổ cực, vất vả, khó khăn tuy nhiên nhà thơ vẫn cảm thấy trọn vẹn vẻ đẹp của quê hương,… Đó là vẻ đẹp của sự kiêu hãnh, của lòng chung thuỷ sắt son và ý chí căm hờn.

- Nghệ thuật: 

+ Thể thơ tự do giúp nhà thơ diễn tả phong phú, ấn tượng những cảm xúc, hình ảnh về quê hương ở những thời điểm khác nhau trong hành trình trở lại của mình.

+ Cấu tứ và nghệ thuật xây dựng hình ảnh: Bài thơ được lập tứ dựa trên hình ảnh trung tâm “quê hương” – hình ảnh gắn liền với tình yêu và khát vọng cống hiến của con người. Dù gặp lại quê hương ở hai thời điểm khác nhau, mỗi thời điểm đánh dấu một niềm cảm xúc,… 

+ Ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc, các biện pháp tu từ phong phú: phép điệp, ẩn dụ, nhân hóa, liệt kê,… 

+ ...

* Kết thúc vấn đề nghị luận:

- Khẳng định khái quát những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản thơ.

- Nêu tác động của văn bản đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc, thưởng thức đoạn trích,...

- ...
	4.5



	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


---HẾT---

